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BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM 2021 (KHÓA 46) 

(Diện xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT  
và xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 

 

Ngành Tổ hợp 

Điểm trúng tuyển 

Đối với thí 
sinh học 
trường 
THPT 

chuyên… 

Đối với thí 
sinh học 

trường THPT 
khác 

Luật 

A00 26.45 28.20 

A01 25.61 27.82 

C00 26.41 27.10 

D01,D02,D03, 
D04,D05,D06 

26.02 27.33 

Luật kinh tế 

A00 28.30 29.27 

A01 28.41 28.96 

C00 27.20 27.16 

D01,D02,D03, 
D04,D05,D06 

27.52 28.40 

Luật thương mại quốc 
tế 

A01 27.42 28.61 

D01 26.85 27.89 

Ngôn ngữ Anh 
A01 25.42 27.37 

D01 24.48 27.02 

Luật (đào tạo tại Phân 
hiệu Đắk Lắk) 

A00,A01,C00, 
D01,D02,D03 

20.15 

Luật (chương trình liên 
kết với ĐH Arizona, 
Hoa Kỳ) 

Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế (được quy đổi) 

9.5/10 

Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có)./. 

 
  

 


